
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH

STT Nội dung Nguồn thu Nguồn chi Chênh lệch Ghi chú

1 Đợt 1 20,700.000 19,000.000 1,000.000
Dư 200 ngàn; 1 học sinh chuyển sang đợt 2 nhận và 

một học sinh nhường lại cho bạn khác: Tổng 
1.000.000; Mua gói giấy quà 700.000

2 Đợt 2
33.500,000 (Có 3 em học 

sinh nhường lại nên còn lại 
32.000,000)

32,400.000 1,100.000 3 bạn học sinh nhường lại hỗ trợ cho bạn khác tổng: 
1.500.000

3 Phụ huynh 
quyên góp thêm 2,000.000 0.000 2,000.000

4,100.000

Ghi chú: Số tiền còn lại sẽ được trao bổ sung cho học sinh khó khăn trong đợt tiếp theo

TỔNG

BẢNG CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI CỦA PHONG TRÀO NỤ CƯỜI HỒNG 1
 Năm học 2021 - 2022



TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH

Tiền Tập
1 Lê Thị 

Cẩm 
Nhung

6.1 39/27/1 Kp Bến Cát, 
Phước Bình, Thủ Đức

0383039638 Mẹ đơn thân , ở trọ , thất nghiệp. Bản 
thân là F1

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

2 Đỗ Huy 
Phát

6.5 0935343715 Bé Huy phát sống với ông bà nội tại số 
599 đỗ xuân hợp, tổ 3, kp 6, p.phước lòng 
B,TP thủ Đức để đi học trường tiểu học 
võ văn hát, vì ba mẹ đã li hôn, bên ba có 
giá đình và 2 con nhỏ hiện đang sống ở 
nhơn trạch Đồng nai hoàn cảnh khó khăn, 
bên mẹ cũng có gia đình và con nhỏ sống 
ở thuận an Bình Dương cũng khó 
khăn.hiện tại ba mẹ đang khó khăn do 
dịch bệnh, ông bà nội tạm cungvề quê ở 
bến tre để đám giỗ ông bà vì dịch bệnh 
chỉ thị 16 nên bị kẹt lại ở quê chưa lên 
được,bé Huy phát phải về sống tạm với 
mẹ ở Bình Dương, hiện tại bé không có 
phương tiện để học online bé phải mượn 
nhờ điện thoại của chị bé để học tạm. số 
của:bà nội 0935343715, số của 
ba0909869019, số của mẹ 0909969017)

             500,000 10 Chưa nhận 
tập

               500,000 

3 Dương 
Võ Nhật 
Hạ

6.6 0903190904 Có cha  - mẹ bị tai nạn lao động, không 
có khả năng làm việc

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

4 Ngô 
Thiên 
Ân

6.10 56A tổ 9 KP Bến Cát p. 
Phước Bình

987349304 Gia đình điều trị F0 (3 thành viên)              500,000 10 Nhường hỗ 
trợ cho HS 
khác

5 Phạm 
Nguyễn 
Quỳnh 
Anh

6.10 Mẹ bỏ lúc 4 tuổi, ba đang cai nghiện, ở 
với ông bà

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

6 Trịnh 
Hoàng 
Thiện

6.10 Ba mẹ li dị ở với ba, nhà có 3 chị em và 
ông bà bị tai biến

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

TỔNG CHI SỐ DƯ

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ NỤ CƯỜI HỒNG 1 (Đợt 1)

STT HỌ VÀ 
TÊN LỚP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NCH 1 (đợt 1) GHI CHÚ

NĂM HỌC 2021 - 2022



Tiền Tập
TỔNG CHI SỐ DƯSTT HỌ VÀ 

TÊN LỚP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NCH 1 (đợt 1) GHI CHÚ

7 PHAN 
THẾ 
TRUNG 

7.12 0765475528 Hộ cận nghèo. GĐ đang ở thuê. Ba bệnh 
yếu. Mẹ làm tap vụ ở trường Mầm Non tư 
thục ,dich nên không có việc.., hiện đang 
đi mua ve chai...

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

8 Võ Ngọc 
Bảo Thy

7.13 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

9 Nguyễn 
Quốc 
Mạnh

7.14 13/2 đường 14, kp Bến 
Cát

902136930 hộ nghèo, ba mẹ thất nghiệp, ở nhà trọ, 2 
chị em ( 1 học lớp 8 và 1 học lớp 7)

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

10 Trương 
Nhã Kỳ

7.14 84 đại lộ 3, phước bình 971771772 ba mẹ ly dị, ba nuôi 2 bé, 1 bé lớp 7 và 1 
bé học lớp 5, ba thất nghiệp

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

11 Âu 
Tước 
Phong

7.7 Điều trị F0              500,000 10 Nhận sim 3 
tháng MP

 Nhận đợt 2 

12 Vũ Anh 
Thư

7.8 142/1F đường 339 -
Phước long B _Quận 9 
TPHCM

981688475 Cả nhà bị F0, hiện nay chỉ còn ba là chưa 
khỏi, còn đang điều trị

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

13 Nguyễn 
Thu 
Hường

7.9 106/27đường 109Phước 
Long B thành phố Thủ 
Đức

986833852 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

14 Trần 
Quang 
Nhân

7.9 số 2 đường D2 KDC 
Nam Long, Tổ 4, Kp6, 
Phước Long B

975778311 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

15 Trương 
Nguyễn 
Ý Nhi

7.9 89/1a tổ18 kp5 đường 
dương đình hội phường 
phước longB

931319925 Ba làm bốc vác, hiện đang đi cách ly trên 
quận 2 nên không có thu nhập, mẹ mất 
việc do dịch, gia đình có 3 con. Hiện tại 
đang phải đi thuê trọ chung với nhà chị 
gái.

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

16 Hà 
Quỳnh 
Như

8.2 989390186 Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đơn 
thân nuôi 2 con nhỏ ăn học 

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

17 Ngô Đại 
Nam

8.3 93/16/14 đường 14 tổ 2 
kp Bến cát Phước Bình tp 
Thủ Đức

339179719 cả gia đình bị f0 đã khỏi,gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn thuộc hộ cận nghèo,bố 
chaỵ thâṇ nhân taọ

             500,000 Đã nhận Nhận sim 3 
tháng MP

               500,000 



Tiền Tập
TỔNG CHI SỐ DƯSTT HỌ VÀ 

TÊN LỚP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NCH 1 (đợt 1) GHI CHÚ

18 Nguyễn 
Ngọc 
Như 
Quỳnh

8.7 39/27/4 tổ 7 khu phố bến 
cát Phước bình thành phố 
thủ Đức

937246011 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

19 Nguyễn 
Thị Như 
Quỳnh

8.8 109C đường 475 tổ 3 khu 
phố 5 phường phước 
long B

785991092 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

20 Nguyễn 
Thị Kim 
Hồng

8.9 Hiện đang ở trọ tại số 38 
đường 16 tổ 2 Phước 
Long A. 

0703298156 Gia đình là f0 đã khỏi bệnh. Ba mẹ là lao 
động tự do bị mất việc, nhà k có mạng 
internet để tham gia học online.

             500,000 Đã nhận Nhận sim 3 
tháng MP

               500,000 

21 Phạm 
Lê Hồng 
Ân 

8.9 Cô Phương cập nhật từ 
đăng ký nhận sim

0937666128 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

22 Lý Phúc 
An

8.11 Vợ lao động tự do giờ đang thất nghiệp, 
chồng làm công nhân, 3đứa con, nhà ở 
thuê.

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

23 Trần 
Mỹ 
Duyên

8.12 161 đường 14, Bến cát, 
Phường Phước Bình

898547078 Điều trị F0              500,000 Đã nhận Nhận sim 3 
tháng MP

               500,000 

24 Dương 
Nguyễn 
Gia Tuệ

8.12 21 Bưng Ông Thoàn, tổ 
7, kp 2, Phường Phú Hữu

937412449 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

25 TRỊNH 
HOÀNG 
 MỸ

8.13 12 Đường 359, tổ 12, 
kp5, p Phước Long b

774700752 cha đơn thân nuôi 3 con, việc làm tự do 
kg ổn định

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

26 Đỗ Ngô 
Hoài 
Thương

9.3 Cha mẹ li hôn, mẹ nuôi 3 anh em;              500,000 10 Đã nhận                500,000 

27 Huỳnh 
Ngọc 
Bảo 
Trâm

9.3 Cha mẹ li hôn, hiện đang sống với bà nội 
và anh hai

             500,000 10 Đã nhận                500,000 



Tiền Tập
TỔNG CHI SỐ DƯSTT HỌ VÀ 

TÊN LỚP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NCH 1 (đợt 1) GHI CHÚ

28 Lương 
Hoàng 
Anh 
Tuấn

9.4 Bố mẹ ở quê, ở đây có 3 chị em.  Laptop 10 Đã nhận

29 Nguyễn 
Trần 
Tấn 
Phát

9.4 0779998477 Có cha  - mẹ bị tai nạn lao động, không 
có khả năng làm việc

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

30 Nguyễn 
Ngọc 
Yến Như

9.5 0967069539 Nhà ở trọ có 5 mẹ con. Trong đó 1 lao 
động tự do chính , 3 em còn đi học , 1 em 
đi làm phụ

             500,000 Đã nhận Đã 
đượcNTN 
tạng SGK

               500,000 

31 Nguyễn 
Hoàng 
Thiên

9.6 122 dường Dương Đình 
Hội phường Phước Long 
B

906382312 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

32 Phạm 
Phước 
Thọ

9.6 971/1 dường Nguyễn 
Duy Trinh kp 1, phường 
Phú Hữu

368582041 Điều trị F0              500,000 10                500,000 

33 Đặng 
Hoàng 
My

9.6 523A, Đỗ Xuân Hợp, 
Phước Long B, Tp.Thủ 
Đức

909522618 Đang ở nhờ nhà bà con vì không có tiền 
thuê nhà trọ, ba mẹ thất nghiệp rất khó 
khăn.

             500,000 10 Chưa nhận 
tập

               500,000 

34 Nguyễn 
Cao 
Thanh 
Trúc

9.7 Block A2, chung cư The 
Art, KDC Gia Hòa, 
Phước Long B

866162300 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

35 Nguyễn 
Bảo 
Ngọc

9.8 Gia đình khó khăn, ở nhà trọ, bố mẹ thất 
nghiệp

             500,000 10 Đã nhận                500,000 

36 Nguyễn 
Hoàng 
Phương 
Mai

9.8 Ở nhà trọ, ba me ly dị, sông với ba              500,000 10 Chưa nhận 
tập

               500,000 

37 Lê Tấn 
Đạt

9.9 GĐ ở chung vói anh chị em(20 người)cha 
mẹ mất việc

             500,000 10 Đã nhận                500,000 



Tiền Tập
TỔNG CHI SỐ DƯSTT HỌ VÀ 

TÊN LỚP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NCH 1 (đợt 1) GHI CHÚ

38 Lê 
Dương 
Như 
Quỳnh

9.10 57/6B Đường 185 P. 
Phước Long B

703240038 Điều trị F0              500,000 10 Đã nhận                500,000 

39 NG  
QUỐC 
GIA 
HUY

9.10 108 Đ 10 P PB 793255258 BA VÀ MẸ BÁN HÀNG RONG              500,000 10 Đã nhận                500,000 

40 Hoàng 
Minh Tú

9.11 Điều trị F0              500,000 Đã nhận Nhận sim 3 
tháng MP

               500,000 

41 Vương 
Anh Thư

9.11 Hộ nghèo.Bệnh khó chữa.              500,000 10 Đã nhận                500,000 

20,000,000       360                  19,000,000       1,000,000 

Lưu ý: 
Mỗi phần quà trị giá: 500,000 ngàn/1 suất (Tổng 40 suất)
Phần tập học sinh: 10 quyển /1 suất (nếu chưa nhận quà từ trường trước đó. Tổng 36 suất.)
1  thiết bị học tâp máy tính đã qua sử dụng
1 bộ sách lớp 9/ 1 suất

Thời gian triển khai giao quà đợt 1: Chủ nhật ngày 03/10/2021
Đoàn viên phụ trách công tác giao quà:

Đội 1: Cô Bùi Thị Xuyên (BTCĐ) + Thầy Vương Quốc Bảo (PBTCĐ)
Đội 2: Thầy Huỳnh Văn (TPT) +Cô Lê Thị Yến Nhi (Đoàn viên)

ĐỒNG CÔNG HIỂNHUỲNH VĂN

TỔNG PHỤ TRÁCH HIỆU TRƯỞNG
Phước Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỔNG



TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH

STT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NCH 1 (đợt 2) Ký nhận TỔNG CHI SỐ DƯ
1 Nguyễn Quang 

Long
6.1 86/13, Đ359, Tổ 17, KP5, P. 

Phước Long B
0987672458 Hộ cận nghèo; Mã số: 2684. 8050.270HCN             500,000 Nhận đợt sau Nhận đợt sau              500,000 

2 Võ Thị Yến Linh 6.8 Hộ nghèo - không nhớ mã số             500,000  Đã nhận              500,000 

3 Nguyễn Gia Bảo 6.9 Ở với mẹ và ông bà ngoại ông bà đã già , 
do dịch nên cả nhà đều thất nghiệp, hiện 
nay kinh tế khó khăn.

            500,000  Đã nhận              500,000 

4 Dư Châu Minh Thy 6.9 100A2, tổ 3, kp 5,đường 475, 
p Phước Long B, quận 9

984974252 Bé hiện đang ở với ông bầ nội và ba, bây 
giờ ông bà đã lớn tuổi, ba thì đang thất 
nghiệp , hiện tại đang gặp khó khăn về 
kinh tế

            500,000  Đã nhận              500,000 

5 Kiều Thị Yến Vy 6.10 Hộ cận nghèo; 79/7 tổ 6 KP5 PLB             500,000  Đã nhận              500,000 

6 Nguyễn Đăng 
Khang

6.10 Ba mẹ li dị ở với mẹ làm nội trợ, ba sau 
LĐTD, tăng động

            500,000  Đã nhận              500,000 

7 Nguyễn Thanh Bảo 
Ngọc

6.11 200 tổ 7, KP 5, Phường Phước 
Long A

Gia đình hoàn cảnh khó khăn và ở nhà trọ.             500,000  Đã nhận              500,000 

8 Nguyễn Minh Huy 7.1 phòng 3, số 66 đường 21, KP5, 
Phước Long A, TP Thủ Đức

907716356 cha làm nghề xe ôm, mẹ làm công nhân, 
hiện nhà đang ở trọ nuôi hai chị em( chị 
học lớp 11, em học lớp 7.1

            500,000  Đã nhận              500,000 

9 Nguyễn Minh Tố 
Mẫn

7.2 392776074 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

10 Đỗ Hiếu Thảo 7.3 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

11 Hồ Lê Ngọc Thảo 7.3 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

12 Nguyễn Ngọc Yến 
Thi

7.3 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

13 Nguyễn Minh Trí 7.6 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

14 .Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

7.6 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

15 Ma Tu Thanh Tú 7.6 23, đường 18,tổ 18, kp 3 , 
Phước Long b

937771969 Trò bị bệnh hiểm nghèo , thường xuyên 
vào hóa chất

            500,000  Đã nhận              500,000 

16 Ngô Minh Chuẩn 7.6 139/1/14 Tổ 2, kp Bến Cát , 
phường phước Long b

903770687 Mẹ bị bệnh , đang chạy thận , hiện đang sưng 
phù , mắt bị mờ , vẫn cố gắng đi làm để kiếm 
thêm thu nhập . Bố làm tự do , từ ngày bị covid 
nên không có việc làm . Gđ đang rơi vào hoàn 
cảnh khó khăn . Trong thời gian giãn cách , trò 
Chuẩn dùng điện thoại của mẹ , mẹ đi làm nên 
ko có thiết bị , trò phải nghỉ học mấy hôm , giờ 
đang mượn đt của người quen để học tạm .

         2,000,000  Đã nhận           2,200,000 

17 Trần Phương Uyên 7.7 Cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

18 Nguyễn Quỳnh Anh 7.7 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

19 Đinh Gia Thịnh 7.10 Cha mẹ li hôn. Mẹ nuôi hai chị em học. Thiếu 
thiết bị học tập online

            500,000  Đã nhận              500,000 

20 Phạm Ngọc Tuấn 
Kiệt

7.11 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

21 Phạm Ngọc Tuấn 
Khanh

7.11 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

22 Đoàn Ngọc Châu 7.11 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

23 Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

7.14 977795389 hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

24 Nguyễn Lê Phương 
Thúy

7.14 250 đường 14 kp 5, Phước Bình 909784139 hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

25 Quách Nguyễn 
Quỳnh Giang

8.2 Hộ cận nghèo             500,000 Nhường phần hỗ 
trợ chọ bạn khác

Nhường phần hỗ 
trợ chọ bạn khác

             500,000 

26 Phạm Võ Gia Khang 8.2 Hộ cận nghèo             500,000 Nhường phần hỗ 
trợ chọ bạn khác

Nhường phần hỗ 
trợ chọ bạn khác

             500,000 

27 Trần Minh Hoàng 8.3 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ DO LIÊN ĐỘI VẬN ĐỘNG (Đợt 2)
NĂM HỌC 2021 - 2022



28 Huỳnh Ngọc Bích Vy 9.3 Chưa cập nhật Mã Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

29 Nguyễn Thành Nhân 8.4 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

30 Nguyễn Như Lương 8.4 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

31 Vũ Quang Việt 8.4 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

32 Âu Tước Phong 
(Đợt 1)

8.4  Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

33 Phạm Lê Ngọc Hân 8.5 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

34 Đào Duy Phước 8.5 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

35 Nguyễn Trần 
Phương Thảo

8.5 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

36 Phạm Lê Ngọc Hân 8.5 9h, đường 882, Phước Bình. Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

37 Nguyễn Thanh Bảo 
Quân

8.5 Chung cư Sky 9, Phú Hữu Hộ cận Nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

38 Nguyễn Ngọc 
Khánh Linh

8.5 977648137 Khó khăn vì dịch covid nên cha mẹ không 
có việc làm,và gia đình đang thuê trọ tại 
phường Phước Long A

            500,000  Đã nhận              500,000 

39 Trần Nguyễn Minh 
Dũng

8.9 154 tổ 9 kp6 Phước Long B , 
Tp Thủ Đức

908348911 Cha mẹ thất nghiệp, mẹ bệnh tim, gia đình 
thuộc hộ cận nghèo .

            500,000  Đã nhận              500,000 

40 Trần Bình An 8.10 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

41 Nguyễn Ngọc 
Phương Ngân

8.10 Cha làm hồ, mẹ giúp việc nhà, 3 chị em, ở 
thuê

            500,000  Đã nhận              500,000 

42 Nguyễn Thị Ngọc 
Phượng

8.10 Cha,mẹ lao động tự do ở nhà thuê             500,000  Đã nhận              500,000 

43 Trần Ngọc Hổ 8.11 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

44 Bùi Ngọc Minh Thư 8.11 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

45 Nguyễn Ngọc Mai 
Trang

8.11 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

46 Lê Thị Cẩm Tú 8.11 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

47 Huỳnh Nguyễn 
Tuyết Nhi

8.12 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

48 Nguyễn Huy Long 8.13 23/10 tổ 3, kp4, Phước long a 933553419 cha mẹ F0.             500,000  Đã nhận              500,000 

49 Trần Thế Vinh 8.13 Hẻm 15, đường 475, khu phố 
5, tổ 8, p. Phước Long B

Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

50 Trần VIễn Thanh 
Hoàng

8.13 601 đường Đỗ Xuân Hợp, tổ 9, 
khu phố 6, p. Phước Long B

Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

51 Nguyễn Phúc Duy 
Tân

9.2 83 đường 4, tổ 6, KP2 Phước 
Bình

767526738 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

52 Đặng Thế Hiển 9.3 133 Đương 6 939787969 Gia đình có 4 người, bán hủ tíu, thất nghiệp 
mấy tháng nay, hiện đang ở nhà thuê (133 
đường 6 PB). HS hiện đang học bằng điện 
thoại cũ, lúc vào được, lúc không nên khó 
tương tác đc với giáo viên và thường không 
vào đc lớp nên bị điểm danh văng mặt

         2,000,000  Đã nhận           2,200,000 

53 Nguyễn Phú Hội 
Mỹ Hưng

9.3 Gia đình đang ở trọ, cha làm bảo vệ, mẹ 
làm móng tay, hiện cả gia đình đang thất 
nghiệp;

            500,000  Đã nhận              500,000 

54 Lâm Hoàng Phi 
Long

9.4 Bố mẹ li hôn, ở cùng với ngoại.             500,000  Đã nhận              500,000 

55 Võ Hoàng Thảo Như 9.5 58 đg 5 phước bình Q9 394811329 Hộ nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

56 Lê Phương Uyên 9.6 14/4/9, tổ 12, đường359, kp5, 
Phước Long B, Tp. Thủ Đức

909329223 Hộ cận nghèo             500,000  Đã nhận              500,000 

57 Trương Phạm Duy 
Anh

9.6 475/29, Đỗ Xuân Hợp, Phước 
Long B, Tp.Thủ Đức

902,309,081 Gia đình đang ở trọ, ba mẹ thất nghiệp, rất khó 
khăn.

            500,000  Đã nhận              500,000 

58 Võ Nhật Quang 9.9 Gia đình khó khăn, cha mẹ không có việc 
làm, ở chung với ông bà nội

            500,000  Đã nhận              500,000 

59 Dương Chí Hiếu 9.9 Ở nhà trọ, cha mẹ không có việc làm.             500,000  Đã nhận              500,000 

60 NGUYỄN THANH 
PHÚC

9.10 81/14 Đ 359 KP 5 PPLB 347763541 BA THỢ HỒ MẸ NỘI TRỢ             500,000  Đã nhận              500,000 

61 PHẠM ANH KHÔI 9.10 12 Đ 11 KP 4 P PB 392767637 BA THỢ HỒ MẸ GIÚP VIỆC             500,000  Đã nhận              500,000 

33,500,000      32,400,000 1,100,000         

Lưu ý: 
Mỗi phần quà trị giá: 500,000 ngàn/1 suất (Tổng 59suất)
2 điện thoại cho 2 học sinh thiếu thiết bị học tập, trị giá: 2,200, 000 đồng/ cái.
Thời gian triển khai giao quà đợt 2: Chủ nhật ngày 10/10/2021
Đoàn viên phụ trách công tác giao quà:

Đội 1: Cô Bùi Thị Xuyên (BTCĐ) + Thầy Vương Quốc Bảo (PBTCĐ)
Đội 2: Thầy Huỳnh Văn (TPT) +Cô Nguyễn Thị Vân (Đoàn viên)

HUỲNH VĂN ĐỒNG CÔNG HIỂN

Phước Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2021
TỔNG PHỤ TRÁCH HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH

STT HỌ VÀ TÊN 
MTQ ĐỊA CHỈ LỚP SỐ TIỀN NỘI DUNG Ngày cập nhật GHI CHÚ

1 Tập thể lớp 8/7          1,000.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

2 PH Tâm Như 200.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

3 PH Lê Quân 200.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

4 PH Lê Duy 200.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

5 PH Thanh Bình 8/8 200.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

6 PH Hảo Công  
(0365874756)

Đc: 93/12/3 đường 
14 kp bến cát 

9/6 Sách + Máy 
tính (SDR) Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

7 PH Minh Châu 8/8 500.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

8 PH Cảnh Dũng 8/8 300.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

9 PH Bích Ngoc 
(0983328525)

ĐC: đường D1, 
Gracident phước 
long B. qua cầu 
Nam Lý cập DT 

Máy tính (SDR)

Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

10 PH Trà Giang 200.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

11 PH An Phong 100.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

12 PH Quang Huy  
(0912391518)

ĐC: khu DC gia 
hòa 64/ nguyễn 
đình thi

6/4 160 quyển tập 
96 trang

Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

13 PH Trí Dũng 8/8             300.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

14 PH Gia An             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

15 PH Minh Trà             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

16 PH Danh (Bạn cô 
Dung)

            300.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

17 PH Đan Anh, Hà 
Anh (0946197661)

ĐC: PH lên trường  30 
quyển 
tập_ 
500,000 

            500.000 

Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

18 PH Anh Kiệt 8/8             500.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

19 PH Lớp 9/7             500.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

20 PH Nhật Minh 8/6          1,000.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

21 PH Bảo Châu 8/8             300.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

22 PH Bạch Gia Bảo 8/1             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

23 PH Đan Tâm 8/6          1,000.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

24 PH Đông Dương 8/1             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

25 PH Kim Ngân 8/1             100.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

26 PH Thùy Dương 8/1 100.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

27 PH Bảo Hân 8/1             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

28 PH Kim Oanh             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

29 PH Bảo Châu 8/1 100.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

30 PH Trung Quân 6/1             500.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

BẢNG CÔNG KHAI DANH SÁCH  MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ HỌC SINH 
TRONG ĐỢT PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO NỤ CƯỜI HỒNG 1

 Năm học 2021 - 2022
(Đợt 1: Từ 27/9/2021 đến 01/10/2021)



STT HỌ VÀ TÊN 
MTQ ĐỊA CHỈ LỚP SỐ TIỀN NỘI DUNG Ngày cập nhật GHI CHÚ

31 PH Bảo Trân             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

32 PH Diễm Quỳnh 9/2             300.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

33 PH Wang Vu             500.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

34 PH Hoàng Lân             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

35 PH Phương Anh          1,000.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

36 PH Phương Đan 8/1             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

37 PH Quốc Khôi 8/1             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

38 PH Minh Đạt 8/1             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

39 PH Minh Anh 9/2          1,000.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

30/9/2021

40 PH Minh Châu 8/1             200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

30/9/2021

41 PH Anh Khôi 6/3             500.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

42 PH Minh Quang 9/2             500.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

43 PH Gia Huy 9/2             500.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

44 PH Đức Anh 9/2 300.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

45 PH Anh Thư 9/2             500.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

46 Thầy Hiển (Hiệu 
trưởng PB)

         1,000.000 

Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
29/9/2021

47 Cô Thu Phương 
(Hiệu phó PB)

         1,000.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

48 Thầy Phú  (GVPB)             100.000 

Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
1/10/2021

49 Thầy Phúc 
(GVPB)

            200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

50 Thầy Bằng 
(GVPB)

            500.000 

Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
1/10/2021

51 Cô Huyền Thương 
(GVPB)

            200.000 

Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

30/9/2021

52 Cô Anh Thu 
(GVPB)

            200.000 

Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

53 Cô Hảo (GVPB)             300.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

29/9/2021

54 Cô Lan Anh 
(GVPB)

            200.000 
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/28/2021

55 GV Cô Hạnh + Cô 
Minh (GVPB)

500.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

9/27/2021

56 Cô Hoài Thương 
(GVPB)

            200.000 

Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

57 Cô Minh Loan 
(GVPB)

400.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

58 Thầy Văn (TPT) 300.000
Vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1/10/2021

        20,700.000 

Số dư: 
200.000 ; 2 
bạn chưa 

nhận 
1.000.000. 
Túi đựng 
quà (40 x 
18=720) 

HUỲNH VĂN

TỔNG

Phước Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2021
Người công khai

TỔNG PHỤ TRÁCH



TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH

STT HỌ VÀ TÊN MTQ LỚP SỐ TIỀN Ngày cập nhật GHI CHÚ

1 Tập thể PH lớp 7/9 7/9 700.000 10/4/2021
2 Tập thể BDD PH lớp 6/5 6/5 2200.000 10/9/2021
3 Tập thể PH lớp 7/2 7/2 7500.000 10/9/2021
4 Tập thể lớp 7/3 500.000 10/9/2021
5 Tập thể PH lớp 9/1 9/1 1000.000 10/9/2021

6 Cô Ngọc Loan (GVPB) + Tập 
thể lớp 6/10 500.000 10/9/2021

7 PH Khánh Ngọc 9/2 500.000 10/1/2021
8 PH Bảo Thy 8/9 200.000 10/1/2021
9 PH Anh Đức 8/9 300.000 10/1/2021

10 PH Việt An 6/2 200.000 10/3/2021
11 PH Quốc Bảo 6/1 500.000 10/3/2021
12 PH Nguyễn Phương 6/2 200.000 10/3/2021
13 PH Khánh Huyèn 9/6 100.000 10/4/2021
14 PH lớp 7/6 7/6 500.000 10/4/2021
15 PH Thiên Ngọc 8/11 100.000 10/4/2021
16 PH Minh Hằng 8/1 100.000 10/4/2021
17 PH Tường Linh 8/1 200.000 10/4/2021
18 PH Ngọc Khánh 8/1 500.000 10/4/2021
19 PH Lâm Anh 8/1 100.000 10/4/2021
20 PH Tiểu Yên 8/1 100.000 10/4/2021
21 PH Hoàng Quân 8/1 100.000 10/4/2021
22 PH Đỗ Hân 8/1 200.000 10/4/2021
23 PH Thảo Ngọc 8/1 100.000 10/4/2021
24 PH Uyên Nhi 8/1 200.000 10/4/2021
25 PH Tr H Minh Anh 8/1 200.000 10/4/2021
26 PH Hoành Trường 9/7 200.000 10/4/2021
27 PH Anh Thư 9/2 300.000 10/4/2021
28 PH Kim Anh 8/11 200.000 10/5/2021
29 PH Đại Phong 7/1 500.000 10/5/2021
30 PH Quỳnh Như 6/4 500.000 10/5/2021

BẢNG CÔNG KHAI DANH SÁCH  MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ HỌC SINH 
TRONG ĐỢT PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO NỤ CƯỜI HỒNG 1

 Năm học 2021 - 2022
(Đợt 2: Từ 01/10/2021 đến 09/10/2021)



31 PH Lan Nhi 8/3 300.000 10/5/2021
32 PH Phương Linh 9/1 300.000 10/5/2021
33 PH Ngọc Trâm 8/6 200.000 10/5/2021
34 PH THảo My 8/1 200.000 10/5/2021
35 PH Khánh Ngân 7/1 100.000 10/5/2021
36 PH Thái An 7/1 200.000 10/5/2021
37 PH Quốc Cường 7/7 300.000 10/7/2021
38 PH Trương Ngọc 7/7 500.000 10/7/2021
39 PH Văn Giáp 8/8 200.000 10/8/2021
40 PH Linh Nga 7/7 200.000 10/8/2021
41 PH Bảo Thy 7/7 100.000 10/8/2021
42 PH Hà My 7/1 500.000 10/8/2021
43 PH Hữu Bách 8/1 200.000 10/9/2021
44 PH Công Hậu 8/1 100.000 10/9/2021
45 PH Mạnh Hùng 8/9 200.000 10/9/2021
46 PH Hoành Khanh 8/9 200.000 10/9/2021
47 PH Thành Long 9/4 1000.000 10/9/2021
48 PH Ngân Thương 9/4 500.000 10/9/2021
49 PH Bảo Lâm 9/4 500.000 10/9/2021
50 PH Lê Minh 9/4 500.000 10/9/2021
51 PH Khánh Huyền 9/4 200.000 10/9/2021
52 PH Ngọc Mai 6/1 200.000 10/9/2021
53 PH Kim Anh 9/8 200.000 10/10/2021
54 PH Trâm Anh 9/8 300.000 10/10/2021
55 PH Quang Đại 9/8 200.000 10/10/2021
56 PH Thanh Hà 9/8 200.000 10/10/2021
57 PH Kiến Hào 9/8 200.000 10/10/2021
58 PH Hoàng Long 9/8 200.000 10/10/2021
59 PH Nguyên Phát 9/8 200.000 10/10/2021
60 PH Lam Phương 9/8 200.000 10/10/2021
61 PH Minh Quân 9/8 500.000 10/10/2021
62 PH Tố Quyên 9/8 200.000 10/10/2021
63 PH Minh Sáng 9/8 200.000 10/10/2021
64 PH Tú 9/8 400.000 10/10/2021
65 PH Quỳnh Anh 9/8 300.000 10/10/2021
66 PH Hoàng Hà 9/8 200.000 10/10/2021
67 PH Huy 9/8 200.000 10/10/2021
68 PH Linh 9/8 200.000 10/10/2021



69 PH Lộc 9/8 200.000 10/10/2021
70 PH Nhi 9/8 300.000 10/10/2021
71 PH Thái 9/8 200.000 10/10/2021
72 PH Phương 9/8 200.000 10/10/2021
73 PH Delta 8/8 200.000 10/10/2021
74 Cô Tuyết Hương (GVPB) 200.000 10/1/2021
75 Cô Liên Hương (GVPB) 500.000 10/2/2021
76 Cô Đỗ Thủy (GVPB) 500.000 10/3/2021
77 Cô Thanh Thảo (GVPB) 100.000 10/3/2021
78 Cô Ngọc Mai (GVPB) 500.000 10/3/2021
79 Cô Thu Hà (GVPB) 300.000 10/3/2021
80 Cô Lê Dung (GVPB) 200.000 10/4/2021
81 Cô Kiều Linh (GVPB) 500.000 10/5/2021
82 Cô Trương Hạnh GVPB 500.000 10/6/2021
83 Cô Đỗ Thủy GVPB 500.000 10/7/2021
84 PH Cô Quý (Y tế PB) 200.000 10/9/2021
85 Cô Xuyên (GVPB) 300.000 10/9/2021
86 Thầy Đức (GVPB) 500.000 10/9/2021

        35,000.000 TỔNG
*Số dư Đợt 1(200,000 + 1.000,000 do có 
1 học sinh nhường lại phần quà cho 
bạn khác và 1 học sinh chưa nhận): 
1.200.000 đ 
*Mua túi đựng qùa (40 x 18.000 đ): 
720.000 đ

Phước Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2021
Người công khai

TỔNG PHỤ TRÁCH

HUỲNH VĂN
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